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Lịch báo giảng lớp 4 Giảm tải
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 4

TUẦN (I): 22, 23 (TỪ 11/05/2020 ĐẾN 15/05/2020)

Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Lồng ghép- Điều chỉnh

HAI

CC 1

TV 2 Bài 22 A: Hương vị hấp dẫn T1 Bỏ HĐ 1, HĐTH bỏ bài 4

TV 3 Bài 22 A: Hương vị hấp dẫn T2

LS 4 Bài 8: Trường học, văn thơ khoa học thời
Hậu Lê(T1)

Tập trung vào các nội dung chính
về giáo dục, thi cử: quy củ, nền
nếp; khuyến khích việc học tập.
Không dạy nội dung về người học,
nội dung dạy học.

T 5 Bài 68: Quy đồng MS các phân số
(TT)T1

BA

TV 1 Bài 22 B: Thế giới của sắc màu
Đọc: HS tự học thuộc lòng ở nhà,
GV kiểm tra giải đáp những vấn đề
mà em chưa rõ

TV 2 Bài 22 C: Từ ngữ về cái đẹp (T1) Giảm bài tập 4 tr 48, ghép với bài
tập 2,3 trang 59,60

MT

KT 3

Chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp
giấy. Chủ đề 9: Sáng tạo họa tiết, tạo
dáng và …

Tìm hiểu một số họa tiết trang trí
qua các tranh ảnh.

Trồng cây rau, hoa Trồng rau, hoa trên luống hoặc
trong chậu. Nội dung còn lại hướng
dẫn HS tự thực hiện ở nhà.

T 4 Bài 68:Quy đồng MS các phân số (TT)
T.2 Bài 69 không dạy

T 5 Bài 70: SS 2 phân số cùng mẫu - Tiết 1

TƯ

TV 1 Bài 22 C: Từ ngữ về cái đẹp (T2)

Chủ điểm «Vẻ đẹp muôn màu»
(tuần 22, 23, 24), có 3 bài nhưng
GV chọn bài này tổ chức cho HS
thực hành kể chuyện tại lớp.

TV 2 Bài 23 A: Thế giới hoa và quả (T1)

KH 3

Bài 22 Âm thanh trong cuộc sống.

Bài 23. Ánh sáng-Bóng tối

- HĐCB ở nhà. Chỉ thực hiện HĐ
4,5 ở lớp
- HĐCB GV hướng dẫn HS tự học
ở nhà. Chỉ thực hiện HĐ 4,5 ,7, 8
ở lớp

T 4 Bài 70: SS 2 phân số cùng mẫu - Tiết 2

T 5 Bài 71: SS 2 phân số khác mẫu - Tiết 1
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NĂM

TV 1 Bài 23 A: Thế giới hoa và quả (T2)

TV 2 Bài 23 A: Thế giới hoa và quả (T3) GV tổ chức dạy học nội dung chính
tả âm vần và viết bài ở trên lớp.

ĐL 3 Bài 9: Hoạt động sản xuất của người dân
ở đồng bằng Nam Bộ (T1)

Không yêu cầu quan sát hình chỉ
đọc thông tin và trả lời câu hỏi

T 4 Bài 71: SS 2 phân số khác mẫu - Tiết 2

TD 5 Bài 45, 46 Bật xa, trò chơi….. Ghép thành 1 bài, GV lựa chọn trò
chơi phù hợp.

SÁU

TV 1 Bài 23 B: Những trái tim yêu thương HS tự học thuộc lòng ở nhà. HĐTH
(Tr 58,59) chỉ làm HĐ1

TV 2 Bài 23 C: Vẻ đẹp tâm hồn Chỉ thực hiện từ HĐ4 giảm bt 1b

ÂN
ĐĐ 3

Tuần này không học môn Âm nhạc Theo CV: 1125

Bài 9. Kính trọng, biết ơn người lao động

BT 1: Hướng dẫn HS tự học với sự
hỗ trợ của cha mẹ
BT4: Sửa yêu cầu của bài tập thành:
“Em sẽ làm gì nếu là bạn trong mỗi
tình huống sau:” BT5,6 bỏ

T 4 Bài 73: Phép cộng phân số - Ghép thành chủ đề dạy 2 tiết

T
SHL 5 Bài 74: Phép cộng phân số (Tiếp theo)
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 4
TUẦN (II): 24, 25 (từ 18/5/2020 đến 22/5/2020)

Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Lồng ghép- Điều chỉnh

HAI

CC 1

TV 2 Bài 24 A: Sức sáng tạo kì diệu T1 Nghe - viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. HS
thực hiện ở nhàTV 3 Bài 24 A: Sức sáng tạo kì diệu T2

LS 4

Bài 8: Trường học, văn thơ khoa
học thời Hậu Lê(T2)

Tập trung giới thiệu về một số tác giả,
nhà khoa học, công trình tiêu biểu
(Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại Cáo,
Ngô Sĩ liên, Lương Thế Vinh). Không
giới thiệu về văn học chữ Hán, văn
học chữ Nôm và yêu cầu chứng minh
Nguyễn Trãi, Lê Thánh Thông là
những nhà văn hóa tiêu biểu cho giai
đoạn này

T 5 Bài 75: Phép trừ phân số - Ghép thành chủ đề. Với bài 76, 77

BA

TV 1 Bài 24 B: Vẻ đẹp của lao động T1 HS tìm hiểu bài tập đọc, tự học thuộc
lòng ở nhà. Chỉ thực hiện hoạt động
thực hànhTV 2 Bài 24 B: Vẻ đẹp của lao động T2

MT
KT 3

Chủ đề 9: Sáng tạo họa tiết, tạo
dáng và trang trí đồ vật

Hướng dẫn nhận biết các đường trục
và cách vẽ họa tiết trang trí.
Học sinh thực hành tự tạo dáng đồ vật
và trang trí họa tiết theo ý thích.

Chăm sóc rau, hoa
GV hướng dẫn việc chăm sóc rau,
hoa. HS tự thực hành ở trường hoặc ở
nhà.

T 4 Bài 76: Phép trừ phân số (Tiếp
theo) –T 1 Bỏ bài 1 tr 47

T 5 Bài 76: Phép trừ phân số (Tiếp
theo) – T 2

TƯ

TV 1 Bài 24 C: Làm đẹp cuộc sống Chỉ dạy nội dung 3(tr72) và HĐTH
giảm bt1 tr73

TV 2 Bài 25 A: Bảo vệ lẽ phải T1 Giảm HĐ 6 (tr76

KH 3 Bài 24 Ánh sáng cần cho sự sống
Bài 26 Nóng, lạnh và nhiệt độ.

- Khai thác, lồng ghép thực hiện ở các
Bài 30, 32 (cũng có nội dung đề cập
về vai trò của ánh sáng đối với thực
vật, động vật).
- Hoạt động đo nhiệt độ cơ thể: GV
hướng dẫn cách thực hiện; không yêu
cầu HS thưc hành đo ở lớp.
- Thí nghiệm (trang 33) có thể GV
tiến hành chung trước lớp (HS tham
gia dự đoán, quan sát, rút ra nhận xét).
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- GV liên hệ với thực tế về việc đo
thân nhiệt trong phòng chống dịch
Covid 19.

T 4 Bài 77: Em ôn lại những gì đã
học T 1

- Không làm bài tập 1, 2 trang 49,
50

T 5 Bài 77: Em ôn lại những gì đã
học T2

NĂM

TV 1 Bài 25 A: Bảo vệ lẽ phải T2 Chính tả HS viết ở nhà, Làm bài tập
chính tả ở lớp

TV 2 Bài 25 B: Trong đạn bom vẫn yêu
đời

HS tự học thuộc lòng bài thơ ở nhà.
Chủ điểm "Những người quả cảm"
(tuần 25, 26, 27), GV lựa chọn tổ chức
cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
( Những chú bé không chết)

ĐL 3
Bài 9: Hoạt động sản xuất của
người dân ở đồng bằng Nam Bộ
(T2)

Không yêu cầu quan sát hình chỉ đọc
thông tin và trả lời câu hỏi

T 4 Bài 78: Phép nhân phân số- Tiết 1 - Ghép thành chủ đề. Với bài 79, 80

TD 5
Bài 47, 49 Phối hợp chạy, nhảy và
chạy, .. Ghép thành 1 bài, GV lựa chọn trò

chơi phù hợp.

SÁU

TV 1

Bài 25 C: Từ ngữ về lòng dũng
cảm

- Ghép Mở rộng vốn từ Dũng cảm (bài
25C và 26C) (dạy trong 1 tiết). Giảm
bài tập 3 (tr.83), bài tập 5 và 6 (tr.93).

TV 2

Bài 26 A: Dũng cảm chống thiên
tai

HS tự đọc ở nhà Gv HD tìm hiểu bài,
giảm BT: 1b tr 87. Nghe - viết:
Thắng biển HS tự viết chính tả đoạn
bài ở nhà. GV tổ chức dạy học nội
dung chính tả âm vần ở trên lớp;

ÂN
ĐĐ 3

Tuần này không học môn Âm
nhạc Theo CV: 1125

Bài 10. Lịch sự với mọi người Sửa yêu cầu của bài tập 3 thành: “Em
hãy nêu một số biểu hiện của phép
lịch sự khi ăn uống, nói năng, chào
hỏi,…”.
Sửa yêu cầu của bài tập 4 thành: “Các
bạn trong mỗi tình huống dưới đây
nên làm gì?”

T 4 Bài 78: Phép nhân phân số - T2
- Không làm bài tập 1, bài tập 3c (tr.
54;55).T

SHL 5 Bài 79 : Luyện tập
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 4
TUẦN (III): 26, 27, 28 (từ 25/5/2020 đến 29/5/2020)

Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Lồng ghép- Điều chỉnh

HAI

CC 1

TV 2
Bài 26 B: Thiếu nhi dũng cảm - Giảm hoạt động luyện đọc thành

tiếng, tập trung hoạt động luyện đọc
hiểu. HĐTH chỉ thực hiện HĐ 1,2,3

TV 3 Bài 26 C: Gan vàng dạ sắt Chỉ thực hiện HĐTH

LS 4
Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh.
Cuộc khẩn hoang và sự phát triển
của thành thị? (T1)

T 5 Bài 80: Tìm phân số của một số -
Tiết 1

BA

TV 1 Bài 27 A: Bảo vệ chân lí (2 tiết) - Giảm hoạt động luyện đọc thành
tiếng, tập trung hoạt động luyện đọc
hiểu.
- GV tổ chức dạy học nội dung chính
tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính
tả đoạn bài ở nhà.

TV 2

MT

KT

3

Chủ đề 9: Sáng tạo họa tiết, tạo
dáng và trang trí đồ vật.
Chủ đề 10: Tranh tĩnh vật

Hoàn thành sản phẩm và các nhóm
nhận xét.
Quan sát hình 10.1 SGK để tìm hiểu
về tranh tĩnh vật.

Bài 26,27: Lắp ghép cái đu HD HS tự thực hành ở nhà

T 4 Bài 80: Tìm phân số của một số
-Tiết 2

T 5 Bài 81: Phép chia phân số Bỏ bt1 Tr 58 ; BT2 Tr 59

TƯ

TV 1
Bài 27 B: Sức mạnh của tình mẫu
tử

- Giảm hoạt động luyện đọc thành
tiếng, tập trung hoạt động luyện đọc
hiểu.

TV 2 Bài 27 C: Nói điều em mong muốn Giảm trò chơi tr103, bt2,3,7,8 ta 105

KH 3

Bài 28 Các nguồn nhiệt.
Bài 29. Nhiệt cần cho sự sống
Phiếu kiểm tra

- Hoạt động Trả lời câu hỏi về Vai trò
nhiệt với con người (bài 29 trang 44)
lồng ghép vào hoạt động 1 của bài 28
(trang 40).
- Hoạt động Trò chơi (trang 41) có thể
chuyển thành hoạt động chung cả lớp
trao đổi về một số biện pháp chống rét
cho người, động vật, thực vật.

T 4 Bài 82: Luyện tập
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T 5 Bài 83: Em ôn lại những gì đã
học

NĂM

TV 1 Bài 28 A,B,C: Ôn tập - Phần ôn đọc viết Hs thực hiện ở nhà,
Gv giải đáp những vấn đề HS chưa rõ.

TV 2 Bài 28 A,B,C: Ôn tập Ôn tập, KTĐK GKII

ĐL 3 Bài 11: Dải đồng bằng duyên hải
miền Trung (T1)

- Không yêu cầu quan sát hình 2, hình
3 (trang 84).

T 4 Bài 84: : Em ôn lại những gì đã
học

TD 5

SÁU

TV 1 Bài 28 A,B,C: Ôn tập Ôn tập, KTĐK GKII

TV 2 Bài 28 A,B,C: Ôn tập Ôn tập, KTĐK GKII

ÂN

ĐĐ
3

Học hát: bài: Chú voi con ở bản
Đôn
Bài 11. Giữ gìn các công trình
công cộng

BT 2: Sửa yêu cầu bài tập thành: “Em
sẽ làm gì, nếu là bạn trong mỗi tình
huống dưới đây:” BT 4: Hướng dẫn
HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ.
BT 5: không bắt buộc.

T 4 Bài 85: Em đã học được những gì?
T

SHL 5 Bài 86: Hình thoi
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 4
TUẦN (IV): 29, 30 (từ 1/6/2020 đến 5/6/2020)

Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Lồng ghép- Điều chỉnh

HAI

CC 1

TV 2 Bài 29 A: Quà tặng của thiên
nhiên (T1)

Giảm HĐ1, HS HTL Đoạn trước ở nhà

TV 3

Bài 29 A: Quà tặng của thiên
nhiên (T2)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 29,
30) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học
nội dung chính tả âm vần ở trên lớp;
HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

LS 4
Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh.
Cuộc khẩn hoang và sự phát triển
của thành thị? (T2)

T 5 Bài 86: Hình thoi

TV 1

Bài 29 B: Có nơi nào sáng hơn đất
nước em?

1 HĐ1 tr121, HĐ5 tr122, HS tự học
thuộc lòng ở nhà.
Chủ điểm «Khám phá thế giới» (tuần
29, 30, 31), GV lựa chọn tổ chức cho
HS thực hành 01 bài kể chuyện Đôi
cánh ngựa trắng

TV 2 Bài 29 C: Du lịch - Thám hiểm
T1

Ghép chủ đề Du lịch – Thám hiểm
(dạy trong 1 tiết).

MT

KT 3

Chủ đề 10: Tranh tĩnh vật Hướng dẫn cách thực hiện vẽ tranh tĩnh
vật. Học sinh thực hành vẽ tranh tĩnh
vật và nhận xét bài vẽ.

Lắp xe nôi GV hướng dẫn HS cách lắp và lắp thử
một số bộ phận của xe nôi trên lớp.
Hướng dẫn cho HS tự thực hành làm
sản phẩm và rèn kĩ năng ở nhà.

T 4 Bài 87: Diện tích hình thoi -Tiết
1

T 5 Bài 87: Diện tích hình thoi – Tiết
2

Bài 88 không dạy

TƯ

TV 1 Bài 29 C: Du lịch - Thám hiểm T2 - Giảm bài tập 3 và 4 (tr.125)
- HS tự học bài tập 4 và 5 (tr.130).

TV 2 Bài 30 A: Vòng quanh trái đất

KH 3

Bài 30. Thực vật cần gì để sống,
chúng có nhu cầu về nước như thế
nào?
Bài 31. Nhu cầu về không khí,
chất khoáng và sự trao đổi chất
của thực vật

GV có thể hướng dẫn HS tìm hiểu ở
nhà (tìm thông tin hay tiến hành các thí
nghiệm đơn giản) về các yếu tố duy trì
sự sống của thực vật.
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T 4 Bài 89: Giới thiệu về tỉ số T1

T 5 Bài 89: Giới thiệu về tỉ số T2

NĂM

TV 1 Bài 30 B: Dòng sông mặc áo (T1) HS tự học thuộc lòng ở nhà.
HĐTH chỉ thực hiện HĐ 4

TV 2 Bài 30 C: Nói về cảm xúc của em
(T1)

ĐL 3 Bài 11: Dải đồng bằng duyên hải
miền Trung (T2)

- Không yêu cầu trả lời câu hỏi 3c dòng
đầu (trang 86).

T 4 Bài 90: Tìm hai số khi biết tổng
và tỷ số của hai số đó. T1

TD 5

SÁU

TV 1 Bài 30 C: Nói về cảm xúc của em
(T2)

TV 2 Bài 31 A: Vẻ đẹp Ăng-coVát (T1) Giảm HĐ1 Tr136

ÂN
ĐĐ 3

Ôn tập bài: Chú voi con ở bản
Đôn Tự ôn, chỉ dạy phần TĐN

Bài 11. Giữ gìn các công trình
công cộng

BT 2: Sửa yêu cầu bài tập thành: “Em
sẽ làm gì, nếu là bạn trong mỗi tình
huống dưới đây:”
BT 4: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ
trợ của cha mẹ. BT 5 bỏ

T 4 Bài 90: Tìm hai khi biết tổng và tỷ
số số của hai số đó. T2

T
SHL 5 Bài 90: Tìm hai khi biết tổng và tỷ

số số của hai số đó. T3
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 4
TUẦN (V): 31, 32 (từ 8/6/2020 đến 12/6/2020)

Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Lồng ghép- Điều chỉnh

HAI

CC 1

TV 2

Bài 31 A: Vẻ đẹp Ăng-coVát
(T2)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 31,
32) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học
nội dung chính tả âm vần ở trên lớp;
HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

TV 3 Bài 31 B: Vẻ đẹp làng quê
(T1)

Giảm HĐ1 Tr140, HĐ 5 Tr141

LS 4 Bài 10: Phong trào Tây Sơn và
Vương triều Tây Sơn (T1)

Chỉ yêu cầu kể lại vắn tắt chiến thắng
Ngọc Hồi - Đống Đa.

T 5 Bài 91: Em ôn lại những gì đã
học

BA

TV 1 Bài 31 B: Vẻ đẹp làng quê
(T2)

Giảm HĐ1 Tr140, HĐ 5 Tr141

TV 2 Bài 31 C: Em thích con vật
nào?

Giảm HĐ1 Tr143

MT

KT 3

Chủ đề 11: Em tham gia giao
thông

HS quan sát hình 11.1 SGK để tìm hiểu
về chủ đề giao thông.
Hướng dẫn cách thực hiện vẽ tranh về
chủ đề giao thông.

Lắp ô tô tải GV hướng dẫn HS cách lắp và lắp thử
một số bộ phận của ô tô tải trên lớp.
Hướng dẫn cho HS tự thực hành làm
sản phẩm và rèn kĩ năng ở nhà.

T 4 Bài 92: Em ôn lại những gì đã
học

T 5 Bài 93: Tìm hai số khi biết
hiệu và tỷ số của hai số đó T1

TƯ

TV 1

Bài 32 A: Cuộc sống mến yêu
T1

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 31,
32) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học
nội dung chính tả âm vần ở trên lớp;
HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
(giảm luyện đọc thành tiếng, chủ yếu
luyện đọc hiểu).TV 2 Bài 32 A: Cuộc sống mến yêu

T1

KH 3 Bài 32. Động vật trao đổi chất
như thế nào?

T 4 Bài 93: Tìm hai số khi biết
hiệu và tỷ số của hai số đó T2
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T 5 Bài 94: : Em ôn lại những gì
đã học – T1

NĂM

TV 1

Bài 32 B: Khát vọng sống Chủ điểm «Tình yêu cuộc sống» (tuần
32, 33, 34), GV lựa chọn tổ chức cho
HS thực hành 01 bài kể chuyện: Khát
vọng sống

TV 2 Bài 32 C: Nghệ sĩ múa của
rừng xanh -T1

ĐL 3 Bài 12. Thành phố Huế và
Thành phố Đà Nẵng

Bỏ HĐTH và HĐ Ứng dụng

T 4 Bài 94: : Em ôn lại những gì
đã học – tiết 2

TD 5 Bài 57, 58: Môn tự chọn-Nhảy
dây

Ghép 2 bài thành 1 bài.

SÁU

TV 1 Bài 32 C: Nghệ sĩ múa của
rừng xanh T2

TV 2
Bài 33 A: Lạc quan yêu đời
(T1)

HS tự học thuộc lòng các bài thơ ở nhà.
Ghép bài thơ bài 33A 33B

ÂN ĐĐ 3

Ôn tập Tự học
Bài 12. Tích cực tham gia các
hoạt động nhân đạo

BT2: Sửa yêu cầu của bài tập thành:
“Em sẽ ứng xử như thế nào trong mỗi
tình huống dưới đây?” BT5: Hướng dẫn
HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ. BT
6: không bắt buộc.

T 4 Bài 95: : Em ôn lại những gì
đã học

T SHL 5 Bài 96: Tỉ lệ bản đồ
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 4
TUẦN (VI): 33, 34 (từ 8/6/2020 đến 12/6/2020)

Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Lồng ghép- Điều chỉnh

HAI

CC 1

TV 2 Bài 33 A: Lạc quan yêu đời (T2)

TV 3 Bài 33 B: Ai là người lạc quan,
yêu đời? T1

Ghép thành chủ đề
- Giảm bài tập 3 (tr. 165).

LS 4 Bài 10: Phong trào Tây Sơn và
Vương triều Tây Sơn (T2)

Tập trung vào 02 chính sách: “Khuyến nông”
và “khuyến học”.

T 5 Bài 97: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Bài 98 HS tự học

BA

TV 1 Bài 33 B: Ai là người lạc quan,
yêu đời? T2

Ghép thành chủ đề
- Giảm bài tập 3 (tr. 165).

TV 2

Bài 33 B: Ai là người lạc quan,
yêu đời? T2

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 33, 34)
thành 1 tiết: GV dạy học nội dung chính tả
âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn
bài ở nhà.

MT

KT 3

Chủ đề 11: Em tham gia giao
thông

Học sinh thực hành vẽ tranh về chủ đề giao
thông.
Trưng bày sản phẩm và nhận xét.

Lắp ghép mô hình tự chọn Giảm xuống còn 1 tiết. Cho HS lựa chọn lắp
ghép 1 trong 3 mô hình: cầu vượt hoặc ô tô
kéo hoặc cáp treo.

T 4 Bài 99 : Ôn tập về số tự nhiên

T 5 Bài 100: Ôn tập về các phép tính
với số tự nhiên-T1

Không làm bài tập 2 (tr. 97)

TƯ

TV 1 Bài 33 B: Ai là người lạc quan,
yêu đời? T2

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 33, 34)
thành 1 tiết: GV dạy học nội dung chính tả
âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn
bài ở nhà.TV 2 Bài 33 C: Các con vật quanh ta

(T1)

KH 3
Bài 32. Động vật trao đổi chất như
thế nào?

T 4 Bài 100: Ôn tập về các phép tính
với số tự nhiên-T2

Không làm bài tập 7 (tr.98).

T 5 Bài 102: Ôn tập về phân số Bài 101: GV HD HS tự ôn

NĂM

TV 1 Bài 33 C: Các con vật quanh ta
(T2)

TV 2 Bài 34 A: Tiếng cười là liều thuốc
bổ T1

Giảm trò chơi Tr163

ĐL 3 Bài 29. Biển, đảo và quần đảo
(T1)

Không yêu cầu trả lời câu hỏi 3, trang 151.
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T 4 Bài 103: Ôn tập về các phép tính
với phân số

Giảm HĐ Ứng dụng

TD 5
Bài 63: Môn tự chọn-dẫn bóng.
Bài 67: Nhảy dây-Trò chơi “Lăn
bóng bằng tay”

Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa
chọn trò chơi phù hợp.

SÁU

TV 1 Bài 34 A: Tiếng cười là liều thuốc
bổ T2

Giảm trò chơi Tr163

TV 2 Bài 34 B: Ai là người vui tính? Giảm HĐ 1 Tr167

ÂN
ĐĐ 3

Ôn tập 2 bài TĐN hoặc hát HS tự ôn
Bài 14. Bảo vệ môi trường BT3: Sửa yêu cầu của bài tập thành: “Em tán

thành hay không tán thành về các ý kiến sau
đây:”

T 4 Bài 104: Ôn tập về các phép tính
với phân số (TT)

Giảm 1a Tr106, bài 3 Tr107

T
SHL 5 Bài 105 : Ôn tập về đại lượng Giảm: BT 1 Tr108

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 4
TUẦN (VII): 35 (từ 22/6 đến 26/6 (vừa học vừa KT cuối năm)

Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Lồng ghép- Điều chỉnh

HAI

CC 1

TV 2 Bài 35A: Ôn tập1 T1 - Phần ôn đọc Hs thực hiện ở nhà, Gv giải
đáp những vấn đề HS chưa rõ.

TV 3 Bài 35A: Ôn tập1 T2

LS 4

Bài 11: Buổi đầu thời Nguyễn Chỉ chú trọng vào sự thành lập nhà Nguyễn.
Không dạy nội dung các vua nhà Nguyễn
không muốn chia sẻ quyền hành cho ai, dùng
mọi quyền hành thâu tóm quyền hành vào tay
mình. Không yêu cầu trả lời câu hỏi 2 c,d
(trang 43)

T 5 Bài 106 : Ôn tập về đại lượng
(tt)

Giảm: BT 1 Tr110

BA

TV 1 Bài 35B: Ôn tập 2 (T1)

TV 2 Bài 35B: Ôn tập 2(T2)

MT

3

Chủ đề 12: Tìm hiểu tranh dân
gian Việt Nam

Quan sát hình 12.1 để tìm hiểu về tranh dân
gian Việt Nam.
HS thực hành vẽ lại một trong bốn bức tranh
hình 12.6 SGK.
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KT
Lắp ghép mô hình tự chọn Giảm xuống còn 1 tiết. Cho HS lựa chọn lắp

ghép 1 trong 3 mô hình: cầu vượt hoặc ô tô
kéo hoặc cáp treo.

T 4 Bài 107: Ôn tập về hình học Giảm: BT 1 Tr113

T 5 Bài 108: Ôn tập về Tìm số
trung bình cộng

TƯ

TV 1 Bài 35C: Ôn tập 3

TV 2 KTĐK – CHK II

KH 3 Bài 33 Chuỗi thức ăn trong tự
nhiên

T 4
Bài 109: Ôn tập về tìm hai số
khi biết tổng và hiệu của hai số
đó

Giảm: BT 1 Tr115

T 5
Bài 110: Ôn tập về tìm hai số
khi biết tổng (hiệu) và tỷ số của
hai số đó. (T1)

Giảm: BT 1 Tr116

NĂM

TV 1 KTĐK – CHK II

TV 2 KTĐK – CHK II

ĐL 3 Phiếu kiểm tra 3 Em đã học
được…..4?

Bỏ HĐ 3 và 4

T 4
Bài 110: Ôn tập về tìm hai số
khi biết tổng (hiệu) và tỷ số của
hai số đó. (T2)

Giảm: BT 1 Tr116

TD 5

Chủ đề 12: Tìm hiểu tranh dân
gian Việt Nam

Quan sát hình 12.1 để tìm hiểu về tranh dân
gian Việt Nam.
HS thực hành vẽ lại một trong bốn bức tranh
hình 12.6 SGK.

SÁU

TV 1 KTĐK – CHK II

TV 2 KTĐK – CHK II

ÂN
ĐĐ 3 Bài 35 Không dạy, HS tự ôn

Bài 14. Bảo vệ môi trường Không dạy, HS tự ôn
KH 4 KTĐK – CHK II
T

SHL 5 KTĐK – CHK II

Tài liệu học tập lớp 4 môn Toán, Tiếng việt:

https://vndoc.com/giai-toan-lop-4-vnen

https://vndoc.com/giai-tieng-viet-lop-4-vnen
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